27. Các yêu cầu công khai nào sau đây đã được thực hiện trên trang TTĐT của đơn vị?
 Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
 Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
 Công khai thu chi tài chính
28. Nội dung cơ bản nào sau đây được đăng tải lên trang TTĐT của đơn vị?
 Tin hoạt động của cơ sở 			 Thông tin giới thiệu đơn vị
 Văn bản không mật 			 Thông tin về thủ tục hành chính
 Thông tin tuyên truyền, phổ biến
29. Thông tin về đào tạo nào sau đây được đăng tải lên trang TTĐT của đơn vị?
 Chương trình đào tạo 			 Nội dung các môn học
 Thông tin tuyển sinh 			 Thông tin đào tạo thạc sĩ
 Thông tin đào tạo tiến sĩ 			 Tra cứu lịch thi và kết quả học tập
30. Thông tin quản lý nào sau đây được đăng tải trên trang TTĐT của đơn vị?
 Thông tin đội ngũ giảng viên 		 Thông tin cán bộ quản lý
[bookmark: _GoBack] Niên giám thông kê về giáo dục 		 Thông tin về cơ sở vật chất
 Thông tin hỗ trợ học tập 			 Thông tin giải đáp thắc mắc
31. Tần suất cập nhật thông tin cho trang TTĐT của đơn vị như thế nào?
 Hàng tháng 		 Hàng tuần 			 Hàng ngày
32. Trang TTĐT của đơn vị có các chức năng mở rộng nào sau đây?
 Tìm kiếm toàn văn 			 Đăng ký đọc tự động RSS
 Tìm kiếm theo thẻ (tags)
33. Các tiêu chuẩn nào sau đây đã được áp dụng với trang TTĐT của đơn vị?
 Unicode TCVN 6909:2001 		 Hỗ trợ người khuyết tật
 Khác (ghi rõ) ………………….
VIII. Thư điện tử
34. Đơn vị cung cấp hệ thống thư điện tử cho đối tượng nào sau đây?
 Cán bộ quản lý 			 Giảng viên 		 Sinh viên
35. Đơn vị đã ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử chưa?
 Đã ban hành			  Chưa ban hành
36. Máy chủ thư điện tử của đơn vị đặt ở đâu?
 Tại đơn vị 					 Tại nhà cung cấp trong nước
 Tại nước ngoài Khác (ghi rõ) ……………………
37. Giải pháp nền tảng công nghệ triển khai thư điện tử của đơn vị là gì?
 Phần mềm nguồn mở 			 Phần mềm đóng gói
 Tự xây dựng, triển khai 			 Trên nền Gmail App
 Khác (ghi rõ) ………………..
IX. Phần mềm quản lý
38. Phần mềm ứng dụng/quản lý nào sau đây được triển khai tại đơn vị?
 Phần mềm quản lý đào tạo
 Phần mêm quản lý công chức viên chức (PMIS)
 Phần mềm quản lý tài sản, thiết bị
 Phần mềm quản lý, hỗ trợ nghiên cứu khoa học
 Phần mềm quản lý công văn, giấy tờ
 Phần quản lý học liệu số
 Hệ thống thi trắc nghiệm
 Hệ thống học trực tuyến (E-Learning)
 Phần mềm quản lý văn bản và văn phòng điện tử (e-office)
 Khác (ghi rõ) ……………….
X. Dịch công trực tuyến
39. Danh sách dịch vụ công trực tuyến đang triển khia tại đơn vị

	TT
	Tên dịch vụ công trực tuyến
	Mức độ
	Địa chỉ web truy cập
	Ghi chú

	1
	Ví dụ: Thủ tục đăng tải luận án tiến sỹ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
	3
	http://e-jct.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/Thu-tuc-dang-tai-luan-an-tien-sy-len-he-thong-co-so-du-lieu-quoc-gia.html
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XI. Thư viện điện tử
40. Cung cấp các thông tin sau về triển khai thư viện điển tử tại đơn vị (nếu có)
a) Tên giải pháp: …………………………………………………………………………
b) Thư viện điện tử của đơn vị sử dụng các chuẩn nào sau đây?
 AACR2 					 MARC21 			Dewey
Z39.50 					 OPAC 			 Khác ………..
41. Cung cấp các thông tin sau về triển khai kho học liệu mở tại đơn vị (nếu có)
a) Tên giải pháp:…………………………………………………………………………..
b) Tổng số có bao nhiêu ebook: …………………………………………………………..
c) Trong đó có bao nhiêu e-book, báo mua từ nước ngoài? ………………………………
XII. Hệ thống học tập trực tuyến e-learning
42. Cung cấp các thông tin về triển khai kho học liệu mở tại đơn vị (nếu có)
a) Tên giải pháp LCMS và LMS: ………………………………………………………….
b) Số lượng môn học ứng dụng e-learning đào tạo trực tuyến? : …………………………
c) Số khóa học có bài giảng e-learning đưa lên trực tuyến tại đơn vị? : …………………..



Người trả lời khảo sát  					  Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi) họ tên				                	(Ký tên và đóng dấu)
